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MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ KHỐI 8 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: 

Phân môn Lịch sử: 
1.các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mĩ bùng nổ là do mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với chế 

độ phong kiến 

2.Sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ bùng nổ là  Anh 

ra lệnh đóng cửa cảng Bôx-tơn sau sự kiện “ chè Bôx-tơn”. 

3.G. Oa - sinh - tơn là tổng thống đầu tiên của Hoa Kì. 

4.Cuộc cách mạng công nghiệp iễn ra đầu tiên ở Anh. 

5.Giêm Ha-gri-vơ là người phát minh ra máy kéo sợi Gien - ni. 

6.Ở Đông Nam Á, chính sách cướp đoạt ruộng đất, ”cưỡng đoạt trồng trọt “ của thực dân phương Tây đã 

gây ra : nông dân bị mất ruộng đất và bần cùng hóa. 

7. 

“Sông nào chia cắt sơn hà 

Dưới thời Trịnh - Nguyễn, thật là xót xa?” 

Là sông Gianh ( Quảng Bình ) 

8.Sau khi Nguyễn Hoàng mất, Nguyễn Phúc Nguyên lên thay đã tỏ thái độ đối lập và chấm dứt việc nộp 

thuế cho họ Trịnh. 

9.Cuối thế kỉ XVII, phủ Gia Định được thành lập, gồm 2 dinh là dinh Trấn Biên và dinh Phiên Trấn. 

10.Ý nghĩa việc khai phá vùng đất Nam Bộ từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII là : góp phần mở rộng lãnh 

thổ về phía Nam, hình thành vùng kinh tế trù phú, khẳng định chủ quyền quốc gia. 

Phân môn Địa lý: 
1. Việt Nam tiếp giáp phía Bắc với Trung Quốc. 

2. Nước có đường biên giới dài nhất trên đất liền với nước ta là: Lào 

3. Vị trí địa lí của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng là : tạo điều kiện thuận lợi để giao lưu, hợp tác với 

các nước trong khu vực và thế giới 

4. Dãy núi chạy theo hướng vòng cung là núi sông Gâm. 

5. Ở khu vực đồi núi, loại đất chiếm ưu thế là đất feralit. 

6. Đồng bằng chiếm 1/4 diện tích nước ta. 

7. “Nhiều nhánh núi đâm ngang ra biển chia cắt đồng bằng” là đặc điểm của dãy núi Trường Sơn 

Bắc. 

 
8.Độ dốc ảnh hưởng đến tốc độ dòng chảy của sông ngòi thể hiện : ở vùng núi, sông thường chảy nhanh, 

ở đồng bằng, sông chảy chậm và điều hòa hơn. 

9. Dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều ở thềm lục địa phía Đông Nam. 

10.Mỏ bô - xít tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên 

 
 

 

 



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI:  

Câu 1:  Sau khi nhà Lê sơ sụp đổ, đất nước rơi vào thời kỳ chia cắt kéo dài. Ở phía Bắc, nhà Mạc được 

thành lập (1527) do Mạc Đăng Dung sáng lập, trong khi một bộ phận quan lại trung thành với nhà Lê 

chạy vào Thanh Hóa, lập Lê Trang Tông, mở đầu thời kỳ Nam – Bắc triều (1533 – 1592). Hai thế lực này 

liên tục giao tranh hơn 60 năm, gây ra nhiều tổn thất cho nhân dân. 

Sau khi nhà Mạc suy yếu, quyền lực ở triều Lê rơi vào tay các chúa Trịnh. Ở Đàng Trong, Nguyễn Hoàng 

được giao trấn thủ Thuận Hóa rồi dần mở rộng ảnh hưởng, hình thành thế lực riêng của họ Nguyễn. Cuộc 

xung đột giữa Trịnh và Nguyễn (1627 – 1672) kéo dài gần nửa thế kỷ, khiến đất nước bị chia cắt thành 

Đàng Ngoài và Đàng Trong. Tuy nhiên, chính trong thời kỳ này, vùng Đàng Trong bắt đầu công cuộc 

khai phá, mở rộng lãnh thổ về phía Nam. 

(Trích Sách giáo khoa Lịch sử 8, bộ Chân trời sáng tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2023, Bài 

4: “Xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn”.) 

Đọc đoạn trích trên, đánh dấu “ X” vào ô vuông ĐÚNG hoặc SAI với mỗi nhận định 

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau, chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)  

Việt Nam có địa hình đa dạng và phức tạp, chủ yếu là đồi núi, chiếm khoảng 3/4 diện tích lãnh thổ. Địa 

hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam, thể hiện rõ qua các dãy núi chạy dài theo hướng tây bắc – đông 

nam như Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn. Các đồng bằng chiếm diện tích nhỏ hơn, tập trung chủ yếu ở 

vùng hạ lưu các con sông lớn như sông Hồng và sông Cửu Long. Sự đa dạng về địa hình không chỉ tạo 

nên cảnh quan phong phú mà còn ảnh hưởng đến  khí hậu, sông ngòi và sự phân bố dân cư. 

.                                                                       ( Nguồn: (Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 8 – Bộ Chân trời 

sáng tạo, Bài 2: “Đặc điểm địa hình”, NXB Giáo dục Việt Nam, 2023)) 

Đọc đoạn trích trên, đánh dấu “ X” vào ô vuông ĐÚNG hoặc SAI với mỗi nhận định 

 ĐÚNG SAI 

A. Địa hình Việt Nam có hướng nghiêng chủ yếu từ đông bắc xuống tây nam.   

B. Các dãy núi Hoàng Liên Sơn và Trường Sơn đều chạy theo hướng tây bắc – đông 

nam. 

  

C. Địa hình nước ta chủ yếu là đồng bằng, chiếm khoảng 3/4 diện tích lãnh thổ.   

D. Đặc điểm địa hình nước ta có ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư và phát triển kinh tế 

– xã hội. 

  

 

III.TRẢ LỜI NGẮN:  

 ĐÚNG SAI 

A. Mạc Đăng Dung lập ra nhà Mạc năm 1527   

B.Cuộc xung đột Nam – Bắc triều diễn ra từ năm 1533 đến năm 1592.   

C.Nhà Mạc được thành lập ở vùng Thanh Hóa.   

D.Sau khi nhà Mạc suy yếu, quyền lực triều Lê rơi vào tay họ Trịnh.   

E.Nguyễn Hoàng được giao trấn thủ Thuận Hóa và lập thế lực riêng ở Đàng Trong.   

 

F.Cuộc chiến Trịnh – Nguyễn diễn ra trong 5 năm và kết thúc nhanh chóng.   

G.Do xung đột Trịnh – Nguyễn, đất nước bị chia thành Đàng Ngoài và Đàng Trong.   

H.Trong thời kỳ chia cắt, vùng Đàng Trong bắt đầu công cuộc khai phá phương 

Nam. 

  



 
Câu hỏi Trả lời 

A. Việt Nam nằm trong khu vực ? ……………………………………………… 

B.Phía Bắc Việt Nam giáp với nước nào ? ……………………………………………… 

C. Biển của Việt Nam là một bộ phận của biển nào ? ……………………………………………… 

D. Đường bờ biển Việt Nam có hình dạng như thế nào ? ……………………………………………… 

 

IV. TỰ LUẬN:  

Phân môn Lịch sử: 
1.Sau cách mạng công nghiệp giai cấp công nhân khốn khổ vì:  

Vì từ khi máy móc ra đời, giới chủ tư sản tăng cường bóc lột sức lao động của giai cấp vô sản làm đời 

sống của họ ngày càng khốn khổ 
2.Cách mạng công nghiệp được xem là bước ngoặt lớn trong lịch sử loài người 

- Làm thay đổi sâu sắc nền sản xuất, chuyển từ thủ công sang cơ khí. 

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và hình thành giai cấp mới trong xã hội tư bản 

3.“ vua Lê - chúa Trịnh”,” chúa Nguyễn”,” Đàng Trong - Đàng Ngoài” là : 

- “Vua Lê - chúa Trịnh”: chính quyền trung ương thời Lê trung hưng, trong đó, vua Lê vẫn là người 

đứng đầu nhưng quyền lực thực tế nằm trong tay chúa Trịnh. 

- “Chúa Nguyễn”: chính quyền của dòng họ Nguyễn ở Đàng Trong của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - 

XVIII. 

- “Đàng Trong - Đàng Ngoài”: Sau chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672), hai bên lấy sông Gianh 

(Quảng Bình) làm giới tuyến chia đôi đất nước, gọi là Đàng Trong (từ sông Gianh trở vào Nam) và Đàng 

Ngoài (từ sông Gianh trở ra Bắc). 

Phân môn Địa lí: 

1. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Đề xuất hai giải pháp để khai thác và sử dụng khoáng sản bền vững. 

- Ứng dụng công nghệ hiện đại để khai thác tiết kiệm, hiệu quả. 

- Tăng cường trồng rừng, phục hồi môi trường sau khai thác  

3.Lý do vì sao cần sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam  

- Nguồn khóang sản có trữ lượng có hạn, dễ cạn kiệt. 

 - Khai thác quá mức gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống.  

Chế độ nước Sông Cửu Long 

Mùa lũ ……………………………………………… 

Mùa cạn ……………………………………………… 

Tháng có lưu lượng nước cao nhất, 

tháng có lưu lượng nước thấp nhất 

……………………………………………… 

Lưu lượng nước trung bình năm ……………………………………………… 


